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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH MÔ BỆNH HỌC GAN
VÀ MỘT SỐ XÉT NGHIỆM SINH HÓA Ở NGƯỜI CÓ 2,3,7,8-TCDD

Nguyễn Bá Vượng*
TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu hình ảnh mô học gan và một số xét nghiệm chức năng gan ở 20 bệnh nhân có 2,3,7,8-TCDD trong máu tại Bệnh viện 17 - Đà Nẵng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang và kết hợp điều tra 20 bệnh nhân có 2,3,7,8-TCDD trong máu sống gần sân bay Đà Nẵng, trong đó có 12 bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ 60% và 8 bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ 40%. Có 2/20 (10%) có độ tuổi nhỏ hơn 40.

Kết quả: Tăng các enzyme gan và Bilirubin TP với các giá trị tương ứng của Bilirubin TP, AST, ALT, GGT như sau: 19.85±3.69 mmol/l; 51.2±12.7 U/l; 53.56±8.97 U/l; 61.67±28.98U/l. Tất cả những trường hợp được sinh thiết gan đều có sự tổn thương mô bệnh học: Gan thoái mỡ có 8/20 trường hợp chiếm 40%, viêm gan mạn tính thể tồn tại 5/20 trường hợp chiếm 25%, viêm gan mạn thể tấn công 10/20 trường hợp chiếm 50%.

Từ khóa: dioxin, Đà Nẵng

SUMMARY

FIRST STEP RESULT HISTOLOGICAL FEATURES OF LIVER AND SOME LIVER FUNCTION TEST WITH POSITIVE SESUM 2,3,7,8-TCDD

Aims: Study histological features of liver biopsy and liver function tests of poeple 2,3,7,8-TCDD positive (people exposed to orange /dioxin agents).

Methods: Crossectional description study on 20 patients with positive serum 2,3,7,8-TCDD concentration in Hospital No17 – Danang (12 male – 60% and 8 female – 40%). In these patients, accounted for 2/20(10%), cases who were younger than 40 year old.

Results: moderate raises of hepatic enzymes and bilirubin total concentration were found (bilirubin total: 19.85±3.69mmol/l; AST: 51.2±12.7U/l, ALT:53.56±8.97U/l, GGT:  61.67±28.98U/l). Hepatic biopsys found histopathologic abnormals in all tested cases, in detail: steatosis 8/20 cases (40%); chronic hepatitis at inactive phase 5/20 cases (25%) and at active phase 10/20 cases (50%).
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